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Hà Nội, ngày  27  tháng  06   năm 2011


QUYẾT  ĐỊNH

Ban hành Điều lệ Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên
toàn quốc lần thứ X - 2011

------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Tổng thư ký Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam, 

QUYẾT  ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng sinh viên toàn quốc lần thứ X - 2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố, Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, các ông (bà) Trưởng ban Tổ chức Hội thao, Ban trọng tài, các thành viên tham dự Hội thao và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như điều 3;

- BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);

- Bộ VHTTDL (để p/h);    

- Hội TTĐH&CN Việt Nam (để t/h);                        - Lưu: VT, Vụ CTHSSV.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)
Trần Quang Quý
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ĐIỀU LỆ


HỘI THAO ĐIỀN KINH VÀ THỂ THAO QUỐC PHÒNG

SINH VIÊN TOÀN QUỐC LẦN THỨ X-2011


(Ban hành kèm theo Quyết định số 2604/QĐ-BGDĐT  ngày 27  tháng 06  năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


Điều 1. Mục đích, yêu cầu


1. Mục đích


- Tiếp tục phát  triển phong trào “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thường xuyên kiểm tra đánh giá phong trào tập luyện, thi đấu Điền kinh và Thể thao Quốc phòng trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường thuộc khối lực lượng vũ trang.

- Tăng cường sự gặp gỡ giao lưu học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau giữa học sinh, sinh viên và các thầy, cô giáo. Góp phần xây dựng cuộc sống văn hóa lành mạnh, củng cố tăng cường sức khỏe, xây dựng ý thức quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


- Phát hiện tài năng, tuyển chọn các vận động viên (VĐV) xuất sắc cho đội tuyển Điền kinh sinh viên tham gia các giải trong và ngoài nước.


2. Yêu cầu


- Các trường tổ chức kiểm tra tuyển chọn những học sinh, sinh viên có sức khỏe tốt, có thành thích cao để tham gia dự giải toàn ngành.


- Giám đốc các đại học, học viện, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề phải đảm bảo và chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam về nhân sự của trường mình.

Điều 2. Tính chất và nội dung thi đấu


1. Tính chất


Thi đồng đội, cá nhân từng nội dung thi đấu (nam, nữ).


2. Các nội dung thi


2.1. Điền kinh: 


- Chạy 100m, 200m (nam, nữ), 800m (nữ), 1.500m (nam);


- Nhảy cao (nam, nữ);


- Nhảy xa (nam, nữ);


- Đẩy tạ: Nam 5kg, nữ 3kg, 


- Chạy tiếp sức: 4 × 100m (nam, nữ).


2.2. Thể thao quốc phòng:


- Bắn súng AK bài 1b (nam, nữ);

- Ném lựu đạn trúng đích (nam, nữ);


- Chạy vũ trang: Nam: 3.000m, nữ: 1.500m, 

- Ba môn quân sự phối hợp (nam, nữ): Chỉ tính đối với các VĐV tham gia đủ ba nội dung: Bắn súng AK bài 1b, ném lựu đạn trúng đích và chạy vũ trang.


3. Phân chia các loại hình thi đấu


3.1. Hệ nâng cao:


Sinh viên các trường đại học thể dục, thể thao; cao đẳng thể dục, thể thao; học sinh các trường trung cấp thể dục, thể thao.


3.2. Hệ bán nâng cao


Sinh viên khoa Giáo dục thể chất (các trường có mã ngành đào tạo giáo viên thể dục thể thao).


3.3. Hệ phong trào


Học sinh, sinh viên các loại hình còn lại.


  3.4. Hệ Chuyên nghiệp

  - Học viên, sinh viên các trường thuộc khối lực lượng vũ trang.


- Các VĐV đang là học sinh, sinh viên có đẳng cấp quốc gia từ cấp I môn Điền kinh trở lên (được phong từ năm 2007 trở lại đây) dự thi ở hệ nâng cao nhưng chỉ được tính huy chương cá nhân không được tính điểm đồng đội.


Điều 3. Đối tượng, đơn vị, số lượng và thủ tục đăng ký dự thi

1. Đối tượng được dự thi

 Học sinh, sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và học viên các trường thuộc khối lực lượng vũ trang, có tư cách đạo đức tốt, có sức khỏe đảm bảo thi đấu (do cơ quan y tế nhà trường hoặc các cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận), đều được quyền tham dự Hội thao.

2. Các đơn vị dự thi


- Các đại học, học viện;


- Các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.


- Các trường thuộc khối lực lượng vũ trang.


3. Số lượng người dự thi


- Mỗi đơn vị được cử 01 đoàn tham dự Hội thao gồm: Trưởng đoàn, phó trưởng đoàn, huấn luyện viên, săn sóc viên, các vận động viên.


- Mỗi nội dung thi, mỗi đơn vị được đăng ký 02 VĐV tham gia. Mỗi VĐV chỉ được đăng ký tối đa 3 nội dung thi cá nhân gồm cả Thể thao quốc phòng và Điền kinh. VĐV đăng ký 3 môn quân sự phối hợp không được dự thi các nội dung của môn Điền kinh (trừ nội dung chạy tiếp sức).


- Nội dung chạy tiếp sức mỗi đơn vị được cử 01 đội.


- Mỗi nội dung thi phải có ít nhất 03 VĐV của 03 đơn vị đăng ký mới tổ chức thi.

4. Thủ tục đăng ký

Các VĐV tham dự Hội thao phải có đầy đủ các thủ tục sau:

- Danh sách đăng ký tham gia Hội thao Điền kinh và Thể thao quốc phòng sinh viên toàn quốc lần thứ X-2011 (theo mẫu)


Danh sách đăng ký phải do Giám đốc hoặc Hiệu trưởng nhà trường ký tên, đóng dấu và có giấy chứng nhận đủ sức khỏe thi đấu.


- Thẻ học sinh, sinh viên và chứng minh thư nhân dân để kiểm tra nhân sự trước khi cấp phát thẻ.


- Mỗi thành viên trong đoàn nộp 02 ảnh (3 × 4cm) để làm Thẻ dự Hội thao.

- Danh sách đăng ký được làm thành 02 bản: 01 bản được gửi về Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo - 49, Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 01 bản gửi về Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, xã Phụng châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.


Thời hạn gửi đăng ký: Chậm nhất là ngày 10/9/2011 (tính theo dấu bưu điện).


Điều 4. Luật, trọng tài

1. Luật

- Theo Luật Điền kinh hiện hành của Ủy ban Thể dục thể thao (nay là Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam;

- Áp dụng Luật các môn Thể thao Quốc phòng của Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng được quy định cụ thể tại Quy tắc thi đấu Thể thao Quốc phòng (Ban hành kèm theo Điều lệ).


2. Trọng tài: Do Ban Tổ chức Hội thao quyết định.


Điều 5. Cách tính điểm và xếp hạng


1. Cách tính điểm


Điểm từng nội dung thi của từng môn thi chỉ theo các thứ hạng cá nhân và tiếp sức từ thứ nhất đến thứ 10. Cách tính như sau:


Xếp hạng 1 = 11 điểm, hạng 2 = 9 điểm, hạng 3 = 8 điểm, hạng 4 = 7 điểm, hạng 5 = 6 điểm, hạng 6 = 5 điểm, hạng 7 = 4 điểm, hạng 8 = 3 điểm, hạng 9 = 2 điểm, hạng 10 = 1 điểm. Đối với các nội dung có thi chung kết, điểm xếp theo thứ hạng chung kết, các thứ hạng còn lại tính theo thứ tự từ cao đến thấp của vòng loại.


2. Xếp hạng


2.1. Xếp hạng cá nhân:

Tính theo thành tích của VĐV ở mỗi nội dung thi.


2.2. Xếp hạng đồng đội:


Được tính thứ tự từ cao xuống thấp theo tổng số điểm đạt được của các VĐV đơn vị dự thi (chỉ tính điểm cho các thứ hạng từ 1 đến 10), nếu bằng nhau sẽ xét theo tổng huy chương Vàng, nếu vẫn bằng nhau xét theo tổng huy chương Bạc, tổng huy chương Đồng.


2.3. Xếp hạng toàn đoàn:


Theo tổng thứ hạng đội nam và đội nữ của đơn vị. Nếu bằng nhau sẽ xét theo tổng huy chương theo thứ tự huy chương Vàng, huy chương Bạc và huy chương Đồng.


Điều 6. Đơn vị đăng cai, địa điểm và thời gian tổ chức


1. Đơn vị đăng cai:


- Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Địa chỉ: Xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.


2. Địa điểm thi đấu:


- Tại khu bãi tập, thi đấu của Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

- Riêng nội dung thi bắn súng AK bài 1b tại trường bắn của Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.


3. Thời gian:

Từ ngày 25/11 đến ngày 04/12/ 2011.


Điều 7. Kinh phí và chế độ đài thọ


1. Kinh phí tổ chức:


Do Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm và các nguồn kinh phí tài trợ khác.


2. Các đơn vị tham dự giải:


Tự túc hoàn toàn kinh phí đi, về, ăn, ở, bồi dưỡng tập luyện, trang phục thi đấu, phương tiện đi lại trong thời gian tập huấn và thi đấu theo quy định. Các đơn vị có thể vận dụng tại Quyết định số 234/2006/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ chi tiêu đối với các giải thi đấu thể thao theo thông tư số 02/2009/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 12 tháng 01 năm 2009 của liên bộ Tài chính và Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao.

3. Lệ phí làm thẻ dự Hội thao: 20.000 đồng/người.


Điều 8. Các loại giải


1. Thể thao quốc phòng


1.1. Giải toàn đoàn:


- Nhất, Nhì, Ba: Hệ Nâng cao;


- Nhất, Nhì, Ba: Hệ Bán nâng cao;


- Nhất, Nhì, Ba: Hệ Phong trào;

- Nhất, Nhì, Ba: Hệ Chuyên nghiệp.


1.2. Giải đồng đội:


- Nhất, Nhì, Ba: Hệ Nâng cao (nam, nữ);


- Nhất, Nhì, Ba: Hệ Bán nâng cao (nam, nữ);


- Nhất, Nhì, Ba: Hệ Phong trào (nam, nữ);

- Nhất, Nhì, Ba: Hệ Chuyên nghiệp.

1.3. Giải cá nhân:


Nhất, Nhì, Ba cá nhân (nam, nữ) từng nội dung thi và toàn năng (ba môn quân sự phối hợp).


2. Điền kinh


2.1. Giải toàn đoàn:


- Nhất, Nhì, Ba: Hệ Nâng cao;


- Nhất, Nhì, Ba: Hệ Bán nâng cao;


- Nhất, Nhì, Ba: Hệ Phong trào.


2.2. Giải đồng đội:


- Nhất, Nhì, Ba: Hệ Nâng cao (nam, nữ);


- Nhất, Nhì, Ba: Hệ Bán nâng cao (nam, nữ);


- Nhất, Nhì, Ba: Hệ Phong trào (nam, nữ).


2.3. Giải cá nhân: Nhất, Nhì, Ba cá nhân (nam, nữ) từng nội dung thi.

Điều 9. Khen thưởng và kỷ luật


1. Khen thưởng:

1.1. Tặng cờ toàn đoàn cho các đoàn đoạt giải Nhất, Nhì, Ba (theo quy định của Điều 8).

1.2. Tặng cờ và phần thưởng cho các đội (nam, nữ) đoạt giải Nhất, Nhì, Ba (theo quy định của Điều 8).


1.3. Trao huy chương Vàng, Bạc, Đồng, giấy chứng nhận của Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam và tặng phẩm cho các cá nhân (nam, nữ) đoạt giải Nhất, Nhì, Ba từng nội dung thi đấu.


2. Kỷ luật:


VĐV, huấn luyện viên vi phạm Điều lệ Hội thao, thiếu tôn trọng Ban Tổ chức, Trọng tài, gây mất đoàn kết ảnh hướng xấu đến công tác tổ chức Hội thao đều bị xử lý nghiêm khắc từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu và thông báo toàn ngành.


3. Khiếu nại:


Khi thấy có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nội quy của Hội thao, trưởng đoàn hoặc huấn luyện viên có quyền khiếu nại (bằng văn bản) với Ban Tổ chức, giám sát, trọng tài. Ban Tổ chức có trách nhiệm xem xét, xử lý kịp thời; mọi thắc mắc về chuyên môn sẽ được trọng tài giải quyết ngay trong thi đấu.

Điều 10. Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy nhiệm cho Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Việt Nam chỉ đạo công tác tổ chức Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ X – 2011 


- Cơ quan Thường trực là Vụ Công tác học sinh, sinh viên - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 49, Đại Cồ Việt, Hà Nội.


- Ủy nhiệm cho Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội tổ chức Hội thao Điền kinh và Thể thao Quốc phòng học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ X-2011.

		

		KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Trần Quang Quý
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